
10 0 0 0 15 20 0 0 SỐ

1 132426601 K13DLL 10 0 0 0 7 8 0 0 5

2 132426602 K13DLL 9 0 0 0 7 8 0 0 6

3 132426603 K13DLL 10 0 0 0 8 6 0 0 7

4 132426604 K13DLL 8 0 0 0 8 9 0 0 8

5 132426605 K13DLL 10 0 0 0 7 9 0 0 7

6 132426606 K13DLL 10 0 0 0 7 6 0 0 6

7 132426607 K13DLL 7 0 0 0 7 7 0 0 7

8 132426608 K13DLL 10 0 0 0 7 6 0 0 5

9 132426610 K13DLL 9 0 0 0 8 6 0 0 6

10 132426611 K13DLL 9 0 0 0 8 6 0 0 6

11 132426612 K13DLL 7 0 0 0 8 8 0 0 6

12 132426613 K13DLL 10 0 0 0 8 9 0 0 7

13 132426614 K13DLL 9 0 0 0 6 7 0 0 7

14 132426620 K13DLL 6 0 0 0 8 7 0 0 4

15 132426622 K13DLL 10 0 0 0 8 7 0 0 7

16 132426623 K13DLL 9 0 0 0 8 6 0 0 7

17 132426624 K13DLL 10 0 0 0 8 7 0 0 6

18 132426625 K13DLL 10 0 0 0 7 8 0 0 8

19 132426629 K13DLL 10 0 0 0 9 8 0 0 7

20 132426630 K13DLL 10 0 0 0 8 8 0 0 8

21 132426632 K13DLL 10 0 0 0 8 8 0 0 7

22 132426634 K13DLL 9 0 0 0 8 7 0 0 5

23 132426636 K13DLL 0 0 0 0 0 0 0 0 V

24 132426640 K13DLL 0 0 0 0 0 0 0 0 V

25 132426641 K13DLL 9 0 0 0 8 8 0 0 7

26 132426642 K13DLL 10 0 0 0 8 7 0 0 6

27 132426645 K13DLL 8 0 0 0 7 9 0 0 6

28 132426646 K13DLL 10 0 0 0 8 6 0 0 6

29 132426648 K13DLL 10 0 0 0 8 7 0 0 7

30 132426649 K13DLL 7 0 0 0 8 9 0 0 7

31 132426650 K13DLL 9 0 0 0 8 8 0 0 6

32 132426651 K13DLL 10 0 0 0 7 8 0 0 5

33 132426653 K13DLL 9 0 0 0 8 7 0 0 7

34 132426654 K13DLL 9 0 0 0 8 7 0 0 4
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7
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Thanh

Thanh

Nhan

Nhàn

Như

Nhung
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Sa

Hưng

Khánh

Lạc

Linh

Lợi

Lương

Diễn

Duẩn

Dương

Hà

Hiền

Hiền

Nga

Nguyệt

Phong

Phương

Quyền

Vinh

Hạnh

Hoa
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Huân
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÃ MÔN : ECO152 * SỐ TC : 3

TÊN

Châu

Đạt

Hồ Thị Tâm

Nguyễn Thị Mai

Lê Chí

Ngô Hồng

Trần Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ái

Nguyễn Thị cẩm 

Ngô Thị Thanh

Lê Thị Quỳnh

Lê Thị Kim

Trần Thị Thu

Võ Thị

Hoàng Việt

Trần Duy

Ngô Phạm Hiền

Trương Thị Thùy

Nguyễn Phú

Phan Kim Xuân

Võ Thị Các

Nguyễn Tiến

Đặng Minh

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Đắc

Bùi Thị Hà

Nguyễn Thị Thanh

Ngô Thị Như

Hoàng Quốc

Cao Thuỳ

Đặng Ngọc

Nguyễn Văn

Trần Thị Hoàng

Trần Lê

Huỳnh Phan Minh

Lê Thị

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho 
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên 
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hanhvtb@gmail.com để điều chỉnh.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h00 - 01/03/2009

STT MÃ
SINH VIÊN

HỌ VÀ ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

CHỮ



10 0 0 0 15 20 0 0 SỐ

:

:

3

1

HỌC 
KỲLẦN 
THI

GHI CHÚLỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

55

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

MÃ MÔN : ECO152 * SỐ TC : 3

TÊN

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho 
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên 
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hanhvtb@gmail.com để điều chỉnh.
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HỌ VÀ ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

CHỮ

35 132426655 K13DLL 10 0 0 0 7 7 0 0 7

36 132426661 K13DLL 10 0 0 0 7 8 0 0 8

37 132426662 K13DLL 9 0 0 0 7 7 0 0 7

38 132426663 K13DLL 9 0 0 0 8 6 0 0 7

39 132426664 K13DLL 7 0 0 0 6 4 0 0 6

40 132426665 K13DLL 9 0 0 0 7 6 0 0 5  
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